	HỌC VIỆN QUAN NGOẠI GIAO KHOA TRUYỀN THÔNG & VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
CÁC THỂ LOẠI BÁO CHÍ

  (Types of journalism)    
1. Mã Số học phần: 52.IC.014.2
2. Số tín chỉ:  2 tín chỉ 
3. Thông tin Giảng viên

	TT
	Họ và tên GV
	Nơi 
công tác
	Điện thoại
	Email

	1 
	Ths Lý Thị Hải Yến
	HVNG
	0963101175
	l.haiyen@gmail.com


4. Trình độ: 
Cho sinh viên Cử nhân truyền thông quốc tế năm thứ 2 (học kỳ I)
5. Phân bố thời gian
- Lý thuyết + Thảo luận: 20 giờ tín chỉ
- Thực hành: 25 giờ tín chỉ.
6. Điều kiện tiên quyết: 
Cơ sở lý luận báo chí – truyền thông

7.Mục tiêu của học phần:
Môn học giúp sinh viên  bước đầu làm quen với việc xây dựng các thể loại tác phẩm báo chí. Thông qua đó, trang bị cho sinh viên các kỹ năng viết báo chuyên nghiệp. 
Sau khóa học, sinh viên có thể thực hành tác nghiệp độc lập và hoạt động nhóm chuyên nghiệp. 
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Môn học gồm có các vấn đề chính: 
- Nhận biết các thể loại báo chí thông qua các đặc trưng lý thuyết của mỗi thể loại; 
- Xây dựng kỹ năng phát hiện, lựa chọn vấn đề cho tác phẩm báo chí;
- Thực hành (xây dựng đề cương kịch bản, layout và viết tác phẩm báo chí;
- Đánh giá tác phẩm báo chí dựa trên các đặc trưng lý thuyết đã học,  từ đó rút kinh nghiệm các tác phẩm báo chí của chính bản thân sinh viên;
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp đầy đủ các giờ lý thuyết
- Tham gia thảo luận
- Làm bài tập cá nhân và bài tập nhóm đầy đủ; 

10. Tài liệu học tập:
   10.1 Sách, giáo trình chính:
    1. Giáo trình tác phẩm báo chí đại cương,  TS Nguyễn Thị Thoa (chủ biên), Nguyễn Thị Hằng Thu, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011; 

    2. Thông tấn báo chí: Lý Thuyết và kỹ năng, TS Nguyễn Thành Lợi – TS Phạm Minh Sơn, NXB Thông tin & Truyền thông;

10.2 Tài liệu tham khảo khác: 
3. Huấn luyện viên của người viết báo, Jack Hart, NXB Thông tấn, Hà Nội 2007;

4. Nhà báo hiện đại, The Missouri Group, NXB Trẻ 2007

5. News Reporting and Writing, Melvin Mencher (Columbia University), Fourth Edition;
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

	TT
	Nội dung kiểm tra đánh giá
	Hệ số
	Kết quả

	1
	Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: chuyên cần, thảo luận...
	10% (0,1)
	a x 0,1

	2
	Kiểm tra- đánh giá định kỳ: kiểm tra giữa kỳ
	30% (0,3)
	b x 0,3

	3
	Thi (xây dựng mộtác phẩm báo chí) cuối kỳ
	60% (0,6)
	c x 0,6

	4
	Điểm môn học: d= (a x 0,1) + (b x 0,3) + (c x 0,6)
	100%
	d 


12. Thang điểm: 10 (mười). Điểm đạt là từ 4 trở lên.
13. Nội dung chi tiết học phần

Phần 1 : Lý thuyết chung về tác phẩm báo chí

1.1. Tác phẩm báo chí là gì?
1.2. Các nhà nghiên cứu quan niệm (khác nhau) về tác phẩm báo chí

1.3. Chức năng của tác phẩm báo chí

1.4. Gía  trị sử dụng của tác phẩm báo chí

1.5. Vấn đề bản quyền tác  phẩm báo chí

1.6. Đặc trưng của các thể loại tác phẩm báo chí: 
· Tin

· Bài viết

· Phóng sự

· Bình luận – chính luận
Phần 2: Một số kỹ  năng cơ bản trong quá trình xây dựng tác  phẩm báo chí
2.1. Chọn chủ đề cho tác phẩm
2.3. Lên kế hoạch thực hiện tác phẩm

2.4. Các kỹ năng :
- phỏng vấn, xây dựng đề cương, kịch bản; 
- viết tác phẩm (báo viết), 
- viết lời bình và chọn cảnh quay (cho tác phẩm báo hình)
Phần 3: Thực hành tác phẩm báo chí
3.1. Từ kịch bản tới tác phẩm
3.2. Viết: tin, bài, phóng sự (cho báo viết, phát thanh, truyền hình): sự khác biệt giữa việc thể hiện các loại hình tác phẩm này. 
3.3. Biên tập

3.4. Nghiệm thu tác phẩm
14. Kế hoạch học tập và giảng dạy cụ thể
	Số buổi
	Nội dung môn học
	Nội dung học tập của sinh viên
	Thời lượng

	1
	 Lý thuyết về  tác phẩm báo chí
	Đọc tài liệu 1 (trang 5 - 28)
Nghe giảng 
	3LT

	2
	Thảo luận  tại lớp về các vấn đề buổi 1
	Đọc tài liệu: 5 (chapter 3, from p. 58- 74)
 
	3TL

	3
	Đặc trưng của tin và bài viết
	Đoc tài liệu 1, chương 2 

Đọc tác phẩm báo chí (mẫu do giảng viên cung cấp buổi 2
Đọc thêm tài liệu 5, part five (p104)

Nhận xét sự khác biệt: tin, bài viết
	3LT

	4
	Đặc trưng của phóng sự, bình luận
	Đọc tác phẩm mẫu (giảng viên cung cấp buổi 3)
Nhận xét sự khác biệt 
Đọc tài liệu 5, P 182 – 213)


	3TL 

	5
	Phát hiện, lựa chọn chủ đề cho tác  phẩm
	Thảo luận

	                3LT

	6
	Thảo luận tác phẩm
	Sinh viên sưu tầm các tác phẩm mẫu và chia sẻ với bạn để cùng thảo luận
	3 TH

	7
	Các kỹ năng cơ bản: 1.  Kỹ năng phỏng vấn


	· Thảo luận
· Bài tập tình huống (giả định)


	3 TH

	8
	Các kỹ năng cơ bản 2: thu  thập tài liệu
	· Thảo luận


	3TH

	9
	Thực hành tác phẩm 1 (viết)
	· Lựa chọn 1 loại tác phẩm (viết) để thể hiện thực hành

·  viết lời dẫn

 đặt tít

· Viết thân tác phẩm


	3 TH

	10
	Thực hành tác phẩm 2: Kịch bản cho Tác phẩm truyền hình
	· Nghiên cứu kịch bản mẫu
SV sáng tạo kịch bản
	3 TH

	11
	Thực hành tác phẩm 2 (tiếp theo)
	· Chọn cảnh quay dựa theo kịch bản buổi 10
	3TH

	12
	Thực hành  tác phẩm 3
	· Lời bình cho tác phẩm Truyền hìn
	3LT 

	13
	Vai  trò, nhiệm vụ của công tác biên tập
	Nghe giảng
	1 LT, 2 TH

	14 + 15
	Nghiệm thu tác phẩm (viết, kịch bản phim)
	· Đọc tác phẩm của các sv khác

· Nhận xét, thảo luận 
	6 TH
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